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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Ngãi, ngày  19 tháng  01 năm 2021 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT NĂM 2020 

 

Kính gửi: Bộ Công Thương 

Căn cứ Luật hóa chất;  

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; 

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công 

Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và 

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

Sở Công Thương Quảng Ngãi báo cáo tình hình quản lý và hoạt động hóa 

chất trên địa bàn năm 2020 như sau: 

I. Thông tin chung về tình hình hoạt động hóa chất 

1. Thông tin về cơ sở sản xuất hóa chất 

Tổng số cơ sở sản 

xuất 

Số cơ sở sản xuất hóa chất Đã được 

phê duyệt 

Kế hoạch  

Đã xây 

dựng Biện 

pháp 
Tiền chất 

công nghiệp 

HC có 

điều kiện 

khác 

HC hạn 

chế 

HC 

cấm 

05 
 

05 
  

02 03 

Đánh giá chung: Các cơ sở sản xuất hóa chất cơ bản chấp hành tốt các quy 

định của Luật hóa chất và các văn bản liên quan. 

2. Thông tin về cơ sở kinh doanh hóa chất 

Tổng số cơ sở kinh 

doanh 

Số cơ sở kinh doanh hóa chất 
Đã được 

phê duyệt 

Kế hoạch 

Đã xây 

dựng Biện 

pháp 
Tiền chất 

công nghiệp 

HC có 

điều kiện 

khác 

HC hạn 

chế 

HC 

cấm 

15 10 13 
  

01 09 

Đánh giá chung: Các cơ sở kinh doanh cơ bản chấp hành tốt các quy định 

của về hóa chất trong kinh doanh, tuy nhiên một số đơn vị vẫn chưa thực hiện lập 

biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gửi về Sở Công Thương. 

3. Thông tin về cơ sở sử dụng hóa chất 
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Tổng số cơ sở sử 

dụng hóa chất 

Số cơ sở sử dụng hóa chất Đã được 

phê duyệt 

Kế hoạch 

Đã xây 

dựng Biện 

pháp 

Tiền chất 

công nghiệp 

HC có điều 

kiện khác 

HC hạn 

chế 

HC 

cấm 

37 22 34 
  

04 22 

Đánh giá chung: Một số cơ sở sử dụng hóa chất phục vụ quá trình sản xuất 

công nghiệp đã xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhưng 

chưa gửi về Sở Công Thương theo quy định. Trong thời gian tới Sở Công 

Thương tiếp tục tổ chức tuyên tuyền, phổ biến Luật Hóa chất và các văn bản liên 

quan, trong đó có việc thực hiện xây dựng Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa ứng 

phó sự cố hóa chất và gửi về Sở Công Thương theo dõi, giám sát theo đúng quy 

định.  

II. Tình hình quản lý hóa chất 

1. Tình hình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa 

chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

1.1. Giấy chứng nhận đã cấp trong năm 2020 

STT 

Tên tổ 

chức, cá 

nhân 

Mã số đăng ký 

DN/HTX/HKD 

Giấy 

chứng 

nhận 

(Số, ngày) 

Tên 

thương 

mại 

Thông tin hóa 

chất/ thành phần 
Hoạt động 

Quy 

mô 

(tấn/nă

m) 
Tên HC 

Mã số 

CAS 

Sản 

xuất 

Kinh 

doanh 

1 

Công ty 

CP Hóa 

phẩm dầu 

khí DMC 

miền 

Trung 

4300369645 

1901/GCN

-SCT ngày 

20/10/2020 

Natri 

hydroxit 

Natri 

hydroxit 

1310-

73-2 
  250 

Natri 

hypoclorit 

Natri 

hypoclorit 

14380-

61-1 
  250 

Axit 

clohydric 

Axit 

clohydric 

7647-

01-0 
  250 

Axit 

sunfuric 

Axit 

sunfuric 

7664-

93-9 
  250 

Lưu 

huỳnh 

Lưu 

huỳnh 

7704-

34-9 
  250 

Axit nitric Axit nitric 
7697-

37-2 
  150 

Axit 

photphoric 

Axit 

photphoric 

7664-

38-2 
  50 

Nitơ Nitơ 
7727-

37-9 
  100 

2 

Công ty 

Cổ phần 

dịch vụ 

dầu khí 

Vinachem 

4300821660 

1312/GCN

-SCT ngày 

22/7/2020 

Natri 

hypoclorit 

Natri 

hypoclorit 

14380-

61-1 
  100 

Natri 

hydroxit 

Natri 

hydroxit  

1310-

73-2 
  500 

Axit 

sunfuric 

Axit 

sunfuric 

7664-

93-9 
  100 

Axit 

clohydric  

Axit 

clohydric 

7647-

01-0 
  20 
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Axit 

photphoric 

Axit 

photphoric 

7664-

38-2 
  300 

Ôxy Ôxy 
7882-

44-7 
  100 

Nitơ Nitơ 
7727-

37-9 
  1.500 

Argon  Argon 
7440-

37-1 
  300 

Etylen Etylen 
74-85-

1 
  300 

3 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Kinh 

doanh 

dịch vụ 

Phước 

Thịnh 

4300731311  

1003/GCN

-SCT ngày 

15/6/2020 

Natri 

hydroxit 

Natri 

hydroxit 

1310-

73-2 
  6.000 

Axit 

clohydric 

Axit 

clohydric 

7647-

01-0 
  1.000 

Axit 

sunfuric  

Axit 

sunfuric  

7664-

93-9 
  2.000 

Hydrogen 

peoxide 

Hydrogen 

peoxide 

7722-

84-1 
  1.500 

Natri 

hypoclorit 

Natri 

hypoclorit 

14380-

61-1 
  500 

Lưu 

huỳnh 

Lưu 

huỳnh 

7704-

34-9 
  4.500 

Dimethyl 

disulphide 

Dimethyl 

disulphide 

624-

92-0 
  1.000 

Axit 

acetic 

Axit 

acetic 

64-19-

7 
  200 

Natri 

sunfua 

Natri 

sunfua 

1313-

82-2 
  500 

Natri 

dithionite 

Natri 

dithionite 

7775-

14-6 
  100 

Nitơ Nitơ 
7727-

37-9 
  200 

Sắt (III) 

Clorua 

Sắt (III) 

Clorua 

7705-

08-0 
  200 

4 

Công ty 

CP Lọc 

hóa dầu 

Bình Sơn 

4300378569 

1209/GCN

-SCT ngày 

06/7/2020 

Lưu 

huỳnh  

Lưu 

huỳnh  

7704-

34-9 
  1.973 

Nitơ Nitơ  
7727-

37-9 
  10.801 

5 

Hộ kinh 

doanh đại 

lý Gas- 

bếp gas 

Nam 

Hương 

34C8000785 

2314/GCN

-SCT ngày 

14/12/2020 

Ôxy  Ôxy  
7782-

44-7 
  14,4 

Nitơ Nitơ  
7727-

37-9 
  0,1 

Argon Argon 
7440-

37-1 
  0,5 
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1.2. Công tác phối hợp thẩm định điều kiện kho chứa để cấp Giấy chứng 

nhận trong năm 2020:  

STT Tên tổ chức, cá nhân 
Mã số đăng ký 

DN/HTX/HKD 

Sở Công Thương cấp giấy 

chứng nhận 

1 
Tổng Công ty hóa chất và dịch 

vụ dầu khí – CTCP (PV Chem) 
0100150837 

Sở Công Thương Hà Nội cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hóa chất 

2. Công tác quản lý an toàn hóa chất 

2.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã tiếp nhận trong năm 

2020: 

STT Tên tổ chức, cá nhân 
Mã số đăng ký 

DN/HTX/HKD 

Địa điểm dự án, cơ sở hóa 

chất 

1 
Công ty Cổ phần Nhà và 

Thương mại dầu khí 
4300429492 

Khu đô thị mới Vạn Tường, xã 

Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

2 
Công ty TNHH Điện tử Sumida 

Quảng Ngãi 
4300756884 

Lô CN-03, Đường số 02, KCN 

Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

3 

Công ty TNHH Zigui Jisheng 

(Việt Nam) Wangsheng 

Textiles 

4300797312 

Số 02, đường 6A, khu công 

nghiệp Việt Nam, Singapore, xã 

Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

2.2. Các đợt diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã chứng kiến 

trong năm 2020:  

STT Tên tổ chức, cá nhân 
Mã số đăng ký 

DN/HTX/HKD 
Địa điểm dự án, cơ sở hóa chất 

1 
Công ty CP Lọc Hóa dầu 

Bình Sơn 
4300378569 

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (xã 

Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi) 

2.3. Tình hình sự cố hóa chất trong năm 2020: không có. 

3. Tình hình thanh tra, kiểm tra năm 2020:  
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 Năm 2020 Sở Công Thương đã cử công chức tham gia Tổ công tác liên 

ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tỉnh 

Quảng Ngãi kiểm tra 07 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng tiền chất 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, Sở đã tuyên truyền, nhắc nhở doanh 

nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động 

hóa chất.  

III. Đề xuất, kiến nghị:  

Đối với hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa 

chất: Kiến nghị bổ sung thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất vào khoản 1 và khoản 2 Điều 10 của Nghị 

định 113/2017/NĐ-CP: “Bản sao Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hóa chất của cơ quan có thẩm quyền hoặc Quyết định ban hành 

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của dự án”. Lý do, theo quy định 

tại khoản 2 Điều 20 và điểm a khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 113/2017/NĐ-

CP quy định: Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất 

phải xây dựng Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trước khi 

dự án chính thức đưa vào hoạt động. Nội dung này ban hành sẽ khắc phục được 

tình trạng các đơn vị chây ỳ trong việc lập Kế hoạch/Biện pháp phòng ngừa ứng 

phó sự cố hóa chất, đồng thời giúp Sở Công Thương có cơ sở thẩm định, theo 

dõi, quản lý hoạt động của doanh nghiệp hóa chất trên địa bàn tỉnh. 

Việc sử dụng hóa chất tại các đơn vị hiện nay gây khó khăn cho công tác 

quản lý vì theo quy định Sở Công Thương không cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hay giấy phép sử dụng hóa chất tại các đơn vị sử dụng hóa chất. Do đó khi 

các đơn vị sử dụng hóa chất Sở Công Thương không kịp thời nắm bắt về số 

lượng, khối lượng sử dụng, dẫn đến việc tuyền truyền các văn bản quy phạm 

pháp luật về Luật Hóa chất và các Nghị định, Thông tư triển khai Luật hóa chất 

và việc quản lý hóa chất sử dụng tại các đơn vị này sẽ khó khăn. Do đó Sở Công 

Thương kính đề nghị Cục Hóa chất xem xét, nghiên cứu tham mưu Bộ Công 

Thương quy định chặt chẽ việc sử dụng hóa chất tại các đơn vị (bằng cách cấp 

giấy phép hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện) để việc quản lý sử dụng hóa chất 

tại địa phương được chặt chẽ, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Hóa chất (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các PGĐ Sở;  

- Lưu: VT, KTATMT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Huy 
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